


                                                                                                                                                                                        Phụ lục I 

DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCHTỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

I. Lĩnh vực lữ hành 

1 

Thủ tục cấp giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

2.001628.000.00.00.H42 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công 

(TTPVHCC) 

 

1.500.000 

đồng/ giấy 

phép 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

2 

Thủ tục cấp lại giấy phép 

kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa 

2.001616.000.00.00.H42 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp 

lệ 

TTPVHCC  

750.000 

đồng/ giấy 

phép 

x 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

 

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

3 

Thủ tục cấp đổi giấy 

phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

2.001622.000.00.00.H42 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

1.000.000 

đồng/ giấy 

phép 

x 

 

 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

4 

 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch quốc tế. 

1.004628.000.00.00.H42 

 

 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  
325.000 

đồng/thẻ 
x 

 

 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

 

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

5 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch nội địa. 

1.004623.000.00.00.H42 

 

15 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  
325.000 

đồng/thẻ 
x 

 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

 

 

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

6 

 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng 

dẫn viên du lịch tại điểm. 

1.001440.000.00.00.H42 

 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  
100.000 

đồng/thẻ  
x 

 

 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

 

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

7 

Thủ tục cấp lại thẻ hướng 

dẫn viên du lịch. 

1.004614.000.00.00.H42 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

 

 

 

- 325.000 

đồng/thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

quốc tế 

hoặc thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch 

nội địa; 

- 100.000 

đồng/thẻ 

hướng 

dẫn viên 

du lịch tại 

điểm 

 

 

 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

8 

 

 

Thủ tục cấp đổi thẻ 

hướng dẫn viên du lịch 

quốc tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội địa. 

1.001432.000.00.00.H42 

 

 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  
325.000 

đồng/thẻ 
x 

 

 

 

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL  

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

 

 

 

 

 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

   II. Dịch vụ du lịch khác 

1 

Thủ tục công nhận cơ sở 

kinh doanh dịch vụ thể 

thao đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

1.004551.000.00.00.H42 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

1.000.000 

đồng/hồ 

sơ 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2 

Thủ tục công nhận cơ sở 

kinh doanh dịch vụ vui 

chơi, giải trí đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

1.004503.000.00.00.H42 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

1.000.000 

đồng/hồ 

sơ 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 



STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Cơ chế 

thực hiện 

Phí, lệ phí  

 

Thực 

hiện qua 

dịch vụ 

bưu 

chính  

Căn cứ pháp lý 

Một cửa 

Một cửa 

liên 

thông 

3 

Thủ tục công nhận cơ sở 

kinh doanh dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du 

lịch 

1.001455.000.00.00.H42 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

1.000.000 

đồng/hồ 

sơ 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

4 

Thủ tục công nhận cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

1.004572.000.00.00.H42 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

TTPVHCC  

1.000.000 

đồng/hồ 

sơ 

x 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 

ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 

30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                    Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 
 

  TT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 
Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

Ghi chú 

 

I. Lĩnh vực lữ hành 

1 2.001628.000.00.00.H42 

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

Thủ tục hành chính này 

ban hành tại Quyết định số 

597/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 2 2.001616.000.00.00.H42 

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  



3 2.001622.000.00.00.H42 

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

 

- Thông tư số 13/2019/TT-

BVHTTDL ngày 25/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. 

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

4  
1.004628.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế. 

 

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

Thủ tục hành chính này 

ban hành tại Quyết định số 

572/QĐ-UBND ngày 

18/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

5 
1.004623.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch nội địa. 

 

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

6 
1.001440.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm. 

 

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

7 
1.004614.000.00.00.H42 

 

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du 

lịch. 

 

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

8 

 

 

1.001432.000.00.00.H42 

 

 

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên 

du lịch nội địa. 

 

Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 

05/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  



II. Dịch vụ du lịch khác 

1 1.004551.000.00.00.H42 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thủ tục hành chính này 

ban hành tại Quyết định số 

597/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

2 
1.004503.000.00.00.H42 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

3 
1.001455.000.00.00.H42 

 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu 

chuẩn phục vụ khách du lịch 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

4 
 

1.004572.000.00.00.H42 

 

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục 

vụ khách du lịch 

 

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL 

ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

 

 

 




